
Mẫu 07.TMNV 

TỔNG CỤC HẢI QUAN​
ĐƠN VỊ:……………….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

  ……, ngày……  tháng ……năm …… 

  

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM ... 

- Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính quy định lập 
dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ; 

- Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; 

- Căn cứ Quyết định số 1685/QĐ-BTC ngày 03/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 
hành Quyết định các nội dung, mức chi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với các 
đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính; 

- Căn cứ Quyết định số 2929/QĐ-TCHQ ngày 28/11/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục 
Hải quan ban hành Quy định các nội dung, mức chi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 
cấp Tổng cục Hải quan; 

- Căn cứ Quyết định số .../QĐ-TCHQ ngày …/…/… của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải 
quan về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm….; 

- Căn cứ Hợp đồng NCKH số……. ngày …/…/…. giữa Viện Nghiên cứu Hải quan và 
đơn vị chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 
………………………………………………………………………………. 

- Mã số: được cấp khi giao nhiệm vụ                                                      Thời gian thực 
hiện: Từ tháng ... /... đến tháng ... /... 



- Đơn vị chủ trì: 
………………………………………………………………………………………………
……… 

- Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ:                                     Chức vụ: 
………………… 

- Tổng kinh phí được phê duyệt: ………………… đồng 

ĐVT: đồng 

TT Nội dung các khoản chi Tổng số kinh phí Tỷ lệ 
(%) 

Nguồn vốn 

NSNN Tự 
có Khác 

(A) (B) (1)=(3)+(4)+(5) (2) (3) (4) (5) 

1 Nhân công lao động trực tiếp -   -     

2 Vật tư, nguyên vật liệu -   -     

3 Hội thảo khoa học -   -     

4 Chi phí khác (nếu có) -   -     

  Tổng cộng: -   -     

Số tiền bằng chữ: ……………………….. đồng chẵn./. 

  

XÁC NHẬN​
CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU 

HẢI QUAN​
(Thủ trưởng đơn vị ký tên, 

đóng dấu) 

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ​
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ​
(Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng 

dấu) 

CHỦ NHIỆM 
NHIỆM VỤ KH&CN​

(Ký, họ tên) 

  
 


